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BÁO CÁO TÓM TẮT
Dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 
(sau khi tiếp thu giải trình ý kiến thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật)


Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Thực hiện Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Văn bản số 06/HĐBCQG-CTĐB ngày 16/9/2020 của Hội đồng bầu cử quốc gia về phân công soạn thảo và ban hành văn bản, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (sau đây gọi chung là dự thảo Nghị quyết).

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội (Thường trực UBPL) có Báo cáo số 3711/BC-UBPL14 ngày 09/12/2020. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết (sau khi đã được sửa đổi, bổ sung) với các nội dung cụ thể như sau: 
I. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nội dung dự thảo Nghị quyết đã bám sát Thông báo kết luận số 174-TB/TW ngày 08/6/2020 của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Thực hiện tốt chủ trương của Đảng về bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; gắn kết quả nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự của HĐND và UBND các cấp; công tác bầu cử với yêu cầu xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021 - 2026.

3. Công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải bảo đảm việc giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; có kế thừa và đổi mới; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.
4. Rút kinh nghiệm việc tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các khoá gần đây để xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho phù hợp với tình hình mới.

II. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 điều với những nội dung cơ bản như sau:
1. Số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Điều 1):

Số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ngoài ra, đối với đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách còn căn cứ theo Thông báo kết luận số 174-TB/TW ngày 08/6/2020 của Bộ Chính trị. Cụ thể đã quy định số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Mặt khác, dự thảo Nghị quyết đã có quy định riêng đối với Thành phố Hồ Chí Minh thì thực hiện theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến góp ý của của Thường trực UBPL, dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh sửa theo hướng việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14.
Riêng đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021- 2026 thực hiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ở các thành phố này để góp phần tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp thành phố (nhưng không làm tăng số lượng tổng biên chế được giao của địa phương).

2. Cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Điều 2):
Cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nêu tại dự thảo Nghị quyết đã bám sát quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Thông báo kết luận số 174-TB/TW ngày 08/6/2020 của Bộ Chính trị. Theo đó, phải bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; coi trọng chất lượng, lựa chọn đại biểu là những người tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh; đồng thời bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới (đối với cấp tỉnh, cấp huyện), các thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã); có đại diện của các thành phần xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, độ tuổi…. Trong đó:
- Có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ trúng cử khoảng 30%. 
- Bảo đảm tỷ lệ hợp lý người trong danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 là người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân số của   từng địa phương. Quan tâm đến những dân tộc thiểu số trong nhiều khoá Hội đồng nhân dân chưa có người tham gia vào hoạt động của cơ quan dân cử.
- Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là người ngoài Đảng không dưới 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không dưới 15% tổng số người được giới thiệu; 

- Phấn đấu đạt tỷ lệ không dưới 30% đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở từng cấp;

- Việc phân bổ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các đơn vị bầu cử cần bảo đảm công bằng, bình đẳng; bảo đảm tương quan hợp lý về dân số giữa các đơn vị hành chính cấp dưới, giữa các thôn, tổ dân phố.

3. Điều khoản thi hành (Điều 3): Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Trên đây là Báo cáo tóm tắt về dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.
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